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THÔNG TƯ
LIÊN TỊCH CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Thi hành Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Chính sách tinh giản biên chế được thực hiện đối với cán bộ, công chức (kể cả những người hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế) đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có đóng bảo hiểm xã hội thuộc diện sắp xếp tinh giản biên chế.
2. Thực hiện giảm khoảng 15% biên chế trong các cơ quan hành chính, biên chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp so với biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao năm 1999, nhưng phải bảo đảm bằng hoặc lớn hơn số giảm biên chế đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt trong Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của từng Bộ, ngành, địa phương.
3. Chính sách và cơ sở, phương pháp tính toán để giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức trong diện sắp xếp tinh giản biên chế chỉ thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư này, không áp dụng chính sách và cơ sở, phương pháp tính toán chính sách tinh giản biên chế qui định tại các văn bản khác.
4. Không áp dụng chính sách thôi việc đối với những người (trong diện sắp xếp tinh giản biên chế) đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi qui định tại điểm b mục 4 phần II Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1. Phạm vi tinh giản biên chế
Biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện (gồm cả công chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ công an; các hội nghề nghiệp có biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước).
Biên chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp là những cán bộ, công chức làm việc trong các phòng, ban, bộ phận phục vụ, không trực tiếp làm nhiệm vụ chính của đơn vị như giảng dạy, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, biên tập.... Những người thuộc các phòng, ban nêu trên nếu thường xuyên có trên 50% thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chính của đơn vị thì không tính là biên chế gián tiếp.
2. Đối tượng tinh giản biên chế
2.1. Những người do xác định lại chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối tổ chức mà không bố trí hết lao động theo các vị trí công việc mới được cơ quan sắp xếp trong diện tinh giản biên chế;
2.2. Những người do năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn yếu hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thường xuyên không bảo đảm chất lượng và thời gian quy định đối với công việc được giao trong 2 năm gần đây;
2.3. Những người trong 2 năm trở lại đây, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc từ 60 ngày trở lên;
2.4. Những người đang làm công tác phục vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bao gồm cả những người chuyển sang áp dụng chế độ hợp động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
2.5. Những người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền điều chuyển sang làm việc trong các tổ chức không sử dungj biên chế và quỹ lương từ ngân sách nhà nước và những người trong diện tinh giản biên chế nhưng xin chuyển công tác sang các tổ chức không sử dụng biên chế và kinh phí từ ngân sách nhà nước;
3. Đối tượng chưa giải quyết tinh giản biên chế
3.1. Những người thuộc đối tượng áp dụng trên nhưng đang trong thời gian điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện có xác nhận của Giám đốc bệnh viện;
3.2. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;
3.3. Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.
4. Đối tượng không thuộc diện phải tinh giản biên chế
4.1. Là anh hùng, thương binh, bệnh binh được xếp hạng; là vợ hoặc chồng liệt sĩ;
4.2. Có vợ hoặc chồng đã thực hiện chính sách giảm biên chế lần này;
4.3. Những trường hợp là người duy nhất phải nuôi sống gia đình;
4.4. Con liệt sỹ, con thương binh hạng 1/4 và 2/4;
Các đối tượng trên nếu tự nguyện đề nghị giải quyết chính sách theo thông tư này cũng được áp dụng như đối tượng nêu tại điểm 2 mục II trên.
5. Đối tượng không áp dụng chính sách tinh giản biên chế
5.1. Những người tự ý bỏ việc hoặc đi học tập, công tác, nghỉ phép... ở nước ngoài quá thời hạn từ 30 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
5.2. Những người đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 18/10/2000;
5.3. Cán bộ, công chức về hưu đúng tuổi theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 12/CP);
5.4. Cán bộ, công chức không thuộc diện sắp xếp tinh giản biên chế nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu theo Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ;
5.5. Cán bộ, công chức không trong diện tinh giảm biên chế nhưng tự nguyện thôi việc do nhu cầu cá nhân;
5.6. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;
5.7. Cán bộ, công chức không thuộc diện sắp xếp, tinh giản biên chế, theo nguyện vọng cá nhân xin chuyển công tác sang các đơn vị, tổ chức khác kể cả đơn vị, tổ chức không sử dụng biên chế và quỹ lương từ ngân sách nhà nước.
III. CÁC CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1. Cơ sở tính toán mức trợ cấp cho các đối tượng tinh giản biên chế.
1.1. Tiền lương và các loại phụ cấp
1.1.1. Tiền lương cơ bản là tiền lương theo ngạch, bậc được tính trên cơ sở hệ số mức lương hiện giữ nhân với mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định ở thời điểm giải quyết chính sách;
1.1.2. Các khoản phụ cấp được tính (nếu có) bao gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên dân cử, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và hệ số chênh lệch bảo lưu;
1.2. Thời gian tính hưởng trợ cấp
1.2.1. Số năm công tác để tính chế độ là số năm thực tế có đóng bảo hiểm xã hội (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người) và tính tròn theo nguyên tắc trên 6 tháng tính là 1 năm, dưới 6 tháng không tính;
1.2.2. Trường hợp cán bộ, công chức phạm tội bị toà án phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không bị cơ quan, đơn vị buộc thôi việc thì thời gian bị bắt và tạm giam (nếu có) không được tính vào tổng thời gian công tác để tính chế độ lần này;
1.2.3. Nếu cán bộ, công chức trong thời gian thi hành án (án treo, cải tạo không giam giữ) vẫn được cơ quan đơn vị bố trí làm việc thì thời gian đồng thời đang thi hành án cũng được tính vào tổng thời gian công tác để tính chế độ.
1.3. Thời điểm tính trợ cấp
Cán bộ, công chức đã có lần nghỉ việc hưởng chế độ thôi việc thì thời gian dùng tính để giải quyết trợ cấp lần này tính từ thời điểm được tuyển dụng lại đến thời điểm thực hiện tinh giản biên chế;
2. Phương pháp tính toán các chính sách tinh giản biên chế cụ thể
2.1. Đối với những người được điều chuyển sang các cơ sở bán công
2.1.1. Được cơ sở bán công bảo đảm quyền lợi như cán bộ, công chức bao gồm: trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, xét đề nghị phong tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước và tổ chức việc bồi dưỡng, học tập, tham quan, khảo sát để nâng cao trình độ.
2.1.2. Được cơ quan quản lý công chức bảo đảm:
2.1.2.1. Bình đẳng trong việc xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan Nhà nước như cán bộ, công chức làm việc ở cơ sở công lập khi có đủ tiêu chuẩn theo qui định của Nhà nước;
2.1.2.2. Được trợ cấp 3 tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng;
2.1.2.3. Trong thời gian 3 năm đầu kể từ ngày được chuyển đến cơ sở bán công mà tổ chức chuyển đến bị giải thể, nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn phù hợp thì được trở về đơn vị cũ làm việc; trường hợp đơn vị cũ đã giải thể thì cơ quan cấp trên đơn vị cũ tiếp nhận phân công công tác; đơn vị cũ đã sáp nhập thì đơn vị mới sáp nhập tiếp nhận, phân công công tác. Trường hợp không bố trí được công việc phù hợp thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định hiện hành lúc nghỉ hoặc giải quyết  chế độ hưu trí nếu đủ điều kiện quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội.
Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A 35 tuổi được điều chuyển sang cơ sở bán công từ ngày 01/01/2001 (thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội là 10 năm và 8 tháng); hệ số lương cơ bản theo ngạch, bậc là 2,34; làm việc tại khu vực có hệ số phụ cấp khu vực là 0,2.
Số tiền trợ cấp khi ông A chuyển công tác ra khỏi khu vực hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là:
180.000 đ x (2,34+0,2) x 3 tháng = 1.371.600đ
2.2. Đối với những người nghỉ hưu trước tuổi
Cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi nhưng không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo qui định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội. Ngoài việc hưởng chế độ hưu trí qui định tại Nghị định 12/CP còn được hưởng thêm 3 khoản trợ cấp sau:
2.2.1. Cứ mỗi năm nghỉ sớm (đủ 12 tháng) được trợ cấp 3 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng; Trường hợp thời gian nghỉ hưu sớm có số tháng lẻ không đủ năm thì tính trợ cấp như sau:
Số tháng lẻ đủ 6 tháng trở xuống được trợ cấp 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng;
Số tháng lẻ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 2 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.
	Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định
	
=
	Số tháng được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ trước tuổi quy định)
	
x
	Tháng lương và 
phụ cấp (nếu có) hiện hưởng


2.2.2. Thời gian công tác 20 năm đầu đóng BHXH được trợ cấp 5 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.
2.2.3. Thời gian công tác từ năm thứ 21 có đóng bảo hiểm xã hội trở lên, cứ 1 năm đóng BHXH (tính theo nguyên tắc trên 6 tháng tính là 1 năm) được trợ cấp 1/2 tháng lương hiện hưởng.
	Tiền trợ cấp do có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội
	
=
	Số năm được trợ cấp (tính từ năm thứ 21 trở đi có đóng bảo hiểm xã hội)
	
x
	1/2 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng


Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B, có 32 năm 8 tháng (20 năm + 12 năm 8 tháng) đóng bảo hiểm xã hội, được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi khi 56 tuổi 7 tháng (nghỉ hưu sớm 3 năm 5 tháng). Lương và phụ cấp hiện hưởng như sau: hệ số lương cơ bản 3,63, phụ cấp chức vụ 0,3, phụ cấp khu vực 0,2.
Mức lương và phụ cấp một tháng là:
180.000 đ x (3,63 + 0,3 + 0,2) = 743.400 đồng.
a) Tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi qui định:
[(3 năm x 3 tháng) + 1 tháng] x 743.400 đồng = 7.434.000 đồng
b) Tiền trợ cấp do có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là:
5 tháng x 743.400 đ = 3.717.000 đồng.
c) Tiền trợ cấp do có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (12 năm 8 tháng) là:
13 tháng x 1/2 x743.400 đ = 4.832.100 đồng
Tổng số tiền ông B được lĩnh (a+b+c)
7.434.000 đ + 3.717.000 đ + 4.832.100 đ = 15.983.100 đồng
Ngoài số tiền trên, ông B còn không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo qui định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ hưu trí theo qui định tại Nghị định 12/CP do cơ quan bảo hiểm xã hội trả.
2.3. Đối với những người có đủ điều kiện tuổi đời để nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu từ một năm trở xuống thì cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu cho đối tượng này và bố trí để họ nghỉ hưu theo chế độ, bao gồm những trường hợp sau:
2.3.1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 14 năm đến dưới 15 năm.
2.3.2. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm đến dưới 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
2.3.3. Người lao động (không phụ thuộc vào tuổi đời) có ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm đến dưới 20 năm mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Ví dụ 3: Ông C có hệ số lương cơ bản là 3,73, hiện đủ 60 tuổi, nhưng ông mới đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm 5 tháng.
Cơ quan ông C sẽ phải đóng trước bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm số tiền là: 7 tháng x 180.000đ x 3,73 x20% = 939.960 đồng, sau đó giải quyết về hưu cho ông C như trường hợp đã đủ tuổi, đủ năm đóng Bảo hiểm xã hội.
2.4. Đối với những người thôi việc
Ngoài việc được hưởng trợ cấp một lần theo qui định tại Điều 28, Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 (do Bảo hiểm xã hội trả nếu không đủ điều kiện tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội), đối tượng thôi việc trong diện tinh giản biên chế còn được hưởng các chế độ sau:
2.4.1. Trường hợp thôi việc ngay
2.4.1.1. Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 thì đối tượng thôi việc được hưởng các chế độ sau:
Được trợ cấp 3 tháng lương và phụ cấp (nếu có) để tìm việc.
Mỗi năm công tác được hưởng 1 tháng lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.
2.4.1.2. Được hưởng chế độ thôi việc theo quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP như sau: cứ mỗi năm làm việc được hưởng 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng. Trường hợp có số năm làm việc dưới 2 năm được hưởng mức 2 tháng lương và phụ cấp (nếu có).
Ví dụ 4: Ông Trần Văn D, thuộc diện tinh giản biên chế, có hệ số lương cơ bản là 2,5, hệ số phục cấp khu vực là 0,3, đã công tác 10 năm 2 tháng có đóng bảo hiểm xã hội, được giải quyết thôi việc ngay.
Tiền lương tháng và phụ cấp hiện hưởng của ông D là:
180.000đ x (2,5 + 0,3) = 504.000 đồng
a) Số tiền trợ cấp theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP là
- Trợ cấp tìm việc
3 tháng x 504.000 đ = 1.512.000 đồng
- Trợ cấp thôi việc
10 tháng x 504.000 đ = 5.040.000 đồng
b) Số tiền trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP là:
10 tháng x 504.000 đ = 5.040.000 đồng
Tổng số tiền Ông D được nhân khi thôi việc là (a+b):
1.512.000đ + 5.040.000đ + 5.040.000 đ = 11.592.000 đồng.
Ví dụ 5: Bà Nguyễn Thị E là nhân viên phục vụ có hệ số lương 1,00; có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội là 1 năm 5 tháng (dưới 2 năm công tác), nay trong diện sắp xếp tổ chức, phải thôi việc ngay. Bà E được trợ cấp như sau:
Tiền lương tháng hiện hưởng là 1,00 x 180.000 đ = 180.000 đồng
a) Số tiền trợ cấp theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP là
- Trợ cấp tìm việc
3 tháng x 180.000 đ = 540.000 đồng
- Trợ cấp thôi việc
2 tháng x 180.000 đ = 360.000 đồng
b) Số tiền trợ cấp theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP là:
2 tháng x 180.000 đ = 360.000đ 
Tổng số tiền trợ cấp bà E được nhận khi thôi việc là (a+b):
540.000 đ + 360.000 đ + 360.000 đ = 1.260.000 đồng
2.4.2. Trường hợp thôi việc sau khi đi học
2.4.2.1. Theo quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP, đối tượng đi học được hưởng nguyên lương tối đa 6 tháng để học nghề và được trợ cấp khoản kinh phí học nghề bằng 6 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.
2.4.2.2. Sau khi đi học nghề, người đi học được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Điều 3, Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 (thời gian đi học hưởng nguyên lương được tính là thời gian công tác liên tục có đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp thôi việc) như sau:
- Được trợ cấp 3 tháng lương và phụ cấp (nếu có) để tìm việc.
- Mỗi năm công tác được hưởng 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.
Ví dụ 6: Trường hợp ông Trần Văn D nêu ở ví dụ 4 không thôi việc ngay mà xin đi học từ 1/5/2001, thời gian đi học được trả lương theo quy định là 6 tháng (không phụ thuộc vào thời gian khoá học). Từ 1/11/2001 Ông D được giải quyết thôi việc và hưởng các chế độ sau:
- Được cơ quan tiếp tục trả lương và phụ cấp (nếu có) đến hết tháng 10/2001.
- Được trợ cấp kinh phí học nghề (thời gian tối đa là 6 tháng) theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP.
6 tháng x 504.000 đ = 3.024.000 đồng
- Đến tháng 11/2001, ông D được giải quyết thôi việc (không phụ thuộc vào thời gian khoá học) như sau:
+ Trợ cấp tìm việc theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP là:
3 tháng x 504.000 đ = 1.512.000 đồng
+ Trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP là
(10+1) tháng x 504.000 đ = 5.544.000 đồng
Tổng số tiền Ông D được nhận là:
3.024.000đ + 1.512.000 đ + 5.544.000 đ = 10.080.000 đồng.
2.5. Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, được bảo lưu phụ cấp chức vụ 12 tháng. Trong thời gian bảo lưu nếu được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm chức vụ mới thì không được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ. Sau 12 tháng hưởng phụ cấp bảo lưu, nếu không được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới thì bậc lương được xếp lại vào hệ số mới (của cùng ngạch) tương đương hệ số bậc lương cũ cộng phụ cấp chức vụ.
a) Trường hợp, phần hệ số lương cũ cộng phụ cấp chức vụ không có bậc lương tương ứng để xếp (có số lẻ không đủ 1 bậc) thì xếp lại bậc lương theo nguyên tắc:
Nếu phần hệ số lương còn bị lẻ bậc lớn hơn hoặc bằng hai phần ba (2/3) bậc lương của ngạch đang giữ thì làm tròn thành 1 bậc và xếp vào bậc lương liền trên. Thời điểm xét nâng bậc lần sau tính từ ngày xếp lại lương.
Ví dụ 7: Ông Lê Văn E, xếp ngạch 01.003, hệ số lương đang giữ 2,34; phụ cấp chức vu 0,4. Tổng hệ số lương và phụ cấp chức vụ là 2,74, nay không giữ chức vụ và đã hết 12 tháng bảo lưu, hệ số lương mới của ông được xếp lại là 2,58; phần lẻ bậc là 2,74 - 2,58 = 0,16 bằng đúng 2/3 chênh lệch giữa 2 bậc lương của ngạch 01.003 (0,24). Do đó xếp lương ông vào bậc liền trên của bậc 2,58 là bậc 2,82 và thâm niên nâng bậc lần sau tình từ khi hưởng bậc lương 2,82.
Nếu phần hệ số lương còn bị lẻ bậc nhỏ hơn hai phần ba (2/3) bậc lương của ngạch đang giữ thì xếp lại luơng vào bậc liền dưới. Thời điểm xét nâng bậc lần sau tính từ ngày nâng bậc lương khi chưa xếp lại.
Ví dụ 8: Ông Phạm Văn F, xếp ngạch 01.002, hệ số lương đang giữ 3,91, phụ cấp chức vụ 0,6. Tổng hệ số lương và phụ cấp là 4,51, nay không giữ chức vụ và đã hết 12 tháng bảo lưu, hệ số lương mới của ông được xếp lại là 4,47; phần lẻ bậc là 4,51-4,47=0,04 nhỏ hơn 2/3 chênh lệch giữa hai bậc lương của ngạch 01.002 là 0,28; Do đó xếp lương ông vào bậc 4,47 và thâm niên nâng bậc lần sau tính từ khi hưởng bậc lương 3,91.
b) Trường hợp, hệ số lương cũ cộng với phụ cấp chức vụ cao hơn bậc lương cuối cùng của ngạch đang giữ thì xếp lại hệ số lương mới bằng bậc lương cuối cùng của ngạch đang giữ và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu (cho phần còn lại); được bố trí thi nâng ngạch nếu đủ điều kiện qui định và thi đạt thì xếp lương theo ngạch mới qui định tại Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch.
Ví dụ 9: Ông Nguyễn Văn G, xếp ngạch 01.003, hệ số lương đang giữ 3,81, phụ cấp chức vụ 0,6. Tổng hệ số lương và phụ cấp là 4,41; nay không giữ chức vụ, đã hết 12 tháng bảo lưu, hệ số lương của ông được xếp lại vào bậc cuối cùng của ngạch 01.003 là 4,06 và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu là 4,41 - 4,06 = 0,35. Nếu ông G có đủ điều kiện thi nâng ngạch và thi đạt thì thời gian xếp lương theo ngạch mới theo qui định tại Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
c) Trường hợp, sau 12 tháng người thôi giữ chức vụ lãnh đạo đã được xếp lại lương như trên, lại được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều chỉnh lại hệ số lương cấp bậc theo công thức sau:
	Hệ số lương cơ bản được điều chỉnh lại
	
=
	Hệ số lương cơ bản hiện hưởng
	
+
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	
-
	Phụ cấp chức vụ cũ


Nguyên tắc xếp lại bậc lương và thời điểm nâng bậc lương giống như hướng dẫn tại điểm a ở trên, đồng thời người được bổ nhiệm được hưởng phụ cấp chức vụ theo chức vụ mới được bổ nhiệm.
Ví dụ 10: Ông Trần Văn H giữ ngạch 01.003, trong đợt sắp xếp này đã thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng (phụ cấp chức vụ 0,3) và đã được xếp lại hệ số tiền lương mới là 3,81. Trường hợp đến tháng thứ 15 (kể từ ngày thôi giữ chức vụ) được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng (hệ số phụ cấp chức vụ 0,4). Điều chỉnh lại hệ số lương của Ông H như sau:
Hệ số lương mới = 3,81 - 0,3 = 3,51. Theo nguyên tắc nêu ở điểm a trên, ông H sẽ được xếp lại lương mới với hệ số là 3,56 và hưởng phụ cấp chức vụ trưởng phòng là 0,4. Thâm niên nâng bậc lương lần sau tính từ ngày xếp lại lương theo hệ số 3,56.
IV. KINH PHÍ, THỦ TỤC CẤP PHÁT, HẠCH TOÁN, QUYẾT TOÁN
1. Kinh phí để giải quyết chế độ theo chính sách giảm biên chế nói trên được xác định như sau:
1.1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí được giao trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc nguồn kinh phí được để lại sử dụng tại đơn vị từ nguồn thu theo chế độ tài chính hiện hành (đối với đơn vị có nguồn thu) để chi trả cho các chế độ sau:
- Trợ cấp một lần bằng 3 tháng lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) cho đối tượng là cán bộ, công chức được cử sang làm việc ở các cơ sở bán công theo quy định tại điểm 2.1.2.2, phần III Thông tư này.
- Đóng Bảo hiểm xã hội cho những người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu từ 1 năm trở xuống quy định tại điểm 2.3, phần III, Thông tư này.
- Tiếp tục trả lương trong thời gian đi học nghề nhưng không quá 6 tháng và trợ cấp khoản kinh phí học nghề bằng 6 tháng lương hiện hưởng cho đối tượng trong độ tuổi được tạo điều kiện cho đi học nghề quy định tại điểm 2.4.2.1, mục 2.4, phần III, Thông tư này.
1.2. Ngân sách Nhà nước sẽ cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ còn lại theo quy định sau:
- Đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp sẽ được cấp toàn bộ số tiền để thực hiện chính sách.
- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu thì sử dụng nguồn thu để lại để chi trả, phần còn thiếu được ngân sách nhà nước cấp để thực hiện chính sách. Trường hợp, không có nguồn chi trả sẽ được ngân sách nhà nước cấp như đối với cơ quan, đơn vị hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí ngân sách nhà nước cấp.
2. Cấp phát và quản lý
Căn cứ đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương một mặt hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập danh sách đối tượng tinh giản, tính toán số tiền giải quyết chế độ (theo các biểu 1a, 1b, 1c kèm). Mặt khác, căn cứu tổng số đối tượng sẽ giải quyết chế độ, lập dự toán (theo biểu số 2 kèm), có công văn gửi Bộ Tài chính và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ làm cơ sở tạm cấp nguồn kinh phí; Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ đối chiếu đề án sắp xếp, kiểm tra số lượng, đánh giá khả năng thực hiện và có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính để có căn cứ tạm cấp kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho các Bộ, ngành, địa phương.
Việc cấp kinh phí cụ thể như sau:
- Đối với các cơ quan, đơn vị do cơ quan Trung ương quản lý, Bộ Tài chính cấp bổ sung ngoài dự toán cho các Bộ, ngành theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 140, tiểu mục 06.
- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý, Bộ Tài chính cấp theo hình thức bổ sung có mục tiêu về Sở Tài chính - Vật giá theo chương 160, loại 10, khoản 06, mục 125, tiểu mục 99. Sở Tài chính - Vật giá cấp cho các đơn vị hạch toán vào mục 140, tiểu mục 06 theo chương, loại, khoản tương ứng.
Các Bộ, ngành, Sở Tài chính - Vật giá sau khi nhận được kinh phí từ Bộ Tài chính thực hiện ngay việc chi trả hoặc cấp kinh phí đến các cơ quan, đơn vị thuộc đề án được duyệt để chi trả cho các đối tượng theo danh sách đối tượng cụ thể do cơ quan, đơn vị lập tại các biểu 1a, 1b, 1c trên và phải quản lý chặt chẽ khoản kinh phí được cấp, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng được duyệt và các chế độ quy định. Việc chi trả đến các đối tượng thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.
3. Quyết toán
Kết thúc đợt chi trả, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế và báo cáo quyết toán kinh phí đã chi trả (theo biểu số 1a, 1b, 1c, 3 kèm) gửi về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định về phân cấp hiện hành. Trường hợp thiếu so với số tạm cấp, được cấp bổ sung. Kinh phí sử dụng không đúng mục đích, chi sai chế độ, sử dụng không hết đều phải thu hồi, hoàn trả ngân sách trung ương.
Việc thu, chi kinh phí giải quyết chế độ theo chính sách tinh giản biên chế nói trên phải được tổng hợp chung vào báo cáo tài chính của cơ quan, đơn vị hàng năm theo đúng quy định tại Quyết định số 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo cấp uỷ Đảng và bàn bạc với tổ chức công đoàn cùng cấp về kết quả Thủ tướng Chính phủ duyệt đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế và chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Bộ, ngành, địa phương mình; tổ chức việc học tập, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII), Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan
2. Vụ hoặc Ban Tổ chức - Cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm cơ quan thường trực, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp (Vụ hoặc Ban Tài chính ở Trung ương, Sở Tài chính - Vật giá ở địa phương) và các cơ quan liên quan trình Thủ trưởng Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề án cụ thể tinh giản biên chế và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này; giúp Thủ trưởng Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong quá trình sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế.
3. Căn cứ đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch, biện pháp thực hiện của Bộ, ngành, địa phương mình, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, duyệt đề án của các cơ quan đơn vị trực thuộc và ban hành theo thẩm quyền các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng biên chế đối với từng cơ quan đơn vị cho phù hợp với đề án của Bộ, ngành, địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.
Việc tổ chức triển khai đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương được thực hiện theo trình tự các bước sau:
Bước 1: Tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ để định rõ: những nhiệm vụ không còn phù hợp cần lại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan đơn vị khác thực hiện; những nhiệm vụ cần phân cấp cho địa phương, cấp dưới và các tổ chức sự nghiệp, hoặc tổ chức dịch vụ công đã được xã hội hoá;
Bước 2: Lập phương án sắp xếp lại tổ chức: xác định rõ những tổ chức cần sáp nhập, giải thể. Sắp xếp tổ chức theo hướng lập Cục, Vụ, Sở, Ban, Phòng đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính;
Bước 3: Lập phương án sắp xếp cán bộ, công chức:
- Phân loại cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch công chức gắn với việc đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khoẻ của từng người. Việc đánh giá, phân loại công chức thực hiện theo quy chế đánh giá công chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ;
- Xây dựng cơ cấu, số lượng công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc trong các Cục, Vụ, Sở, Ban, Phòng, Khoa, Tổ, Bộ phận công tác. Căn cứ để xây dựng cơ cấu và số lượng cán bộ, công chức thực hiện theo qui định tại điểm a mục 2 phần II Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP. Khi xây dựng vị trí công việc của từng người cần thực hiện nguyên tắc giao việc: rõ khối lượng, đúng phạm vi chức năng, thẩm quyền giải quyết công việc, không trùng việc của người này với người khác cho một công việc và đối tượng quản lý cụ thể; một người có thể đảm nhiệm nhiều công việc, không để cán bộ, công chức không sử dụng hết thời gian chế độ do thiếu việc làm. Xác định số người trong diện sắp xếp giảm biên chế và phân thành 5 nhóm theo qui định tại điểm b mục 2 phần II Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP;
Bước 4: Các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức, bố trí lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức theo mô hình tổ chức, biên chế đã duyệt và giải quyết các chính sách tinh giản biên chế đối với những người trong diện giảm biên chế theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Việc lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất giữ lại làm việc lâu dài, ổn định để đảm bảo chất lượng hoạt động của cơ quan đơn vị và sắp xếp những người trong diện giảm biên chế cần kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá phân loại công chức với phổ biến, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức. Từng Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể, chọn cách thức thực hiện phù hợp.
Căn cứ khối lượng nhiệm vụ sau khi được điều chỉnh và chỉ tiêu biên chế được giao, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phân loại, sắp xếp các nhiệm vụ gần giống nhau thành nhóm nhiệm vụ. Từ nhóm nhiệm vụ qui định số vị trí làm việc, nêu ra yêu cầu trình độ và số người được giao nhóm nhiệm vụ ấy.
Thủ trưởng cơ quan đơn vị báo cáo cấp uỷ Đảng và bàn bạc với tổ chức công đoàn cùng cấp về phương án bố trí cụ thể công chức đảm nhiệm từng nhiệm vụ và công chức trong diện giảm biên chế để thống nhất chỉ đạo thực hiện và vận động cán bộ, công chức; báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo ý kiến quyết định của đơn vị cho cán bộ, công chức biết.
Tuỳ theo tiêu chuẩn, điều kiện, hoàn cảnh và nguyện vọng của từng người trong diện giảm biên chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng chính sách tinh giản biên chế phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.
VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/10/2000. Riêng chính sách qui định tại các điểm 2.2, 2.3, 2.4 mục 2 phần III Thông tư này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2002, hết thời hạn này thực hiện theo qui định tại các văn bản pháp luật hiện hành.
2. Đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ thì những người trong diện sắp xếp tinh giản biên chế trong các cơ quan này được thực hiện các chính sách tinh giản biên chế qui định tại Thông tư này kể từ ngày 01/01/2000.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề nghị Thủ trưởng Chính phủ giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm quyền.
Định kỳ 6 tháng một lần các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế bao gồm đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế, kèm theo các biểu 2, 3, 4, 5, 6 vào các thời điểm ngày 30/6 và 31/12 hàng năm gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
 
	BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
 
 
Đỗ Quang Trung
	BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 

Nguyễn Sinh Hùng


 
	Cơ quan chủ quản:
Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc:
	BIỂU SỐ 1A


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN SANG CƠ SỞ BÁN CÔNG VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ
THỰC HIỆN TỪ NGÀY... THÁNG... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
 
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Hệ số lương 
cấp bậc hiện giữ
	Hệ số 
phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Hệ số 
phụ cấp khu vực (nếu có)
	Các hệ số phụ cấp còn lại (nếu có)
	Tổng tiền lương và phụ cấp (nếu có) 
1 tháng 
(1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Tổng kinh phí chi từ dự toán NS hàng năm để thực hiện chế độ
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	4
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	7
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	11
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	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Hướng dẫn:
- Bảng này do cơ quan trực tiếp quản lý, giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức lập định kỳ 6 tháng một lần.
- Cột 8 = (cột 4 + cột 5, 6, 7 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu
- Cột 10: tính cả số tháng lẻ
- Cột 12 = cột 8 x 3 tháng.
	Ngày     tháng     năm 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)


 
Nơi nhận: - Ban Tổ chức chính quyền (Vụ TCCB) để kiểm tra, tổng hợp đối tượng tinh giản,
- Sở Tài chính - Vật giá (Vụ TCKT) - để kiểm tra; quyết toán kinh phí khi hoàn thành chi trả,
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị có TK.
	Cơ quan chủ quản:
Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc:
	BIỂU SỐ 1B


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ
TỪ NGÀY... THÁNG... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	 
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	TT
	Họ và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Hệ số lương cấp bậc hiện giữ
	Hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Hệ số phụ cấp khu vực (nếu có)
	Các hệ số phụ cấp còn lại (nếu có)
	Tổng tiền lương và phụ cấp (nếu có) 1 tháng (1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi
	Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH
	Trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH
	Tiền đóng cho cơ quan BHXH
	Tổng cộng 12+13+
14+15
	Kinh phí cơ quan chi trả từ dự toán  NS hàng năm
	Kinh phí từ nguồn thu khác (đối với đơn vị có nguồn thu)
	Ngân sách Nhà nước cấp

	 
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Hướng dẫn: Bảng này do cơ quan trực tiếp quản lý, giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức lập định kỳ 6 tháng một lần.
- Cột 8 tính như biểu 1a
- Cột 10: tính cả số tháng lẻ
- Cột 12= cột 8 x số tháng trợ cấp (tính theo số tháng, năm về hưu trước tuổi)
- Cột 13= cột 8 x 5 tháng
- Cột 15: số tiền đóng cho cơ quan BHXH đối với đối tượng đủ tuổi về hưu nhưng thiếu dưới 1 năm đóng BHXH
- Cột 14= (cột 9-20) x 1/2 x cột 8
- Cột 17= cột 15
	Ngày     tháng     năm 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)


 
Nơi nhận: - Ban Tổ chức chính quyền (Vụ TCCB) để kiểm tra, tổng hợp đối tượng tinh giản,
- Sở Tài chính - Vật giá (Vụ TCKT) - để kiểm tra, cấp kinh phí và quyết toán kinh phí khi hoàn thành chi trả,
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị có TK.

 
	Cơ quan chủ quản:
Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc:
	BIỂU SỐ 1C


 
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ
TỪ NGÀY... THÁNG... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	Trợ cấp thôi việc
	Trợ cấp thôi việc
	 
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	TT
	Họ và Tên
	Ngày tháng
	Trình độ
	Chức danh
	Hệ số lương
	Hệ số phụ
	Hệ số phụ
	Các hệ số phụ
	Tổng tiền
	Số năm
	Tuổi khi
	Thời điểm
	 
	Trợ cấp thôi việc sau khi đi học
	Trợ cấp thôi việc sau khi đi học
	Tổng cộng
	Kinh phí 
	Kinh phí
	Ngân sách

	 
	 
	năm sinh
	đào tạo
	chuyên môn đang đảm nhiệm
	cấp bậc hiện giữ
	cấp chức vụ (nếu có)
	cấp khu vực (nếu có)
	cấp còn lại (nếu có)
	lương và phụ cấp (nếu có) 1 tháng (1000 đồng)
	đóng BHXH theo sổ BHXH
	giải quyết tinh giản biên chế
	tinh giản biên chế
	Trợ cấp thôi việc ngay
	Trợ cấp học nghề (6 tháng)
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 96
	 
	cơ quan chi từ dự toán ngân sách hàng năm
	từ nguồn thu khác (đối với đơn vị có nguồn thu)
	Nhà nước cấp
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	13
	14
	15=12+13+14
	16=13
	17
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Hướng dẫn:
- Bảng này do cơ quan trực tiếp quản lý, giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức lập.
- Cột 10: tính cả số tháng lẻ
- Cột 13 = cột 8 x 6 tháng.
- Cột 16 = cột 13
	Ngày     tháng     năm 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)


 
Nơi nhận: - Ban Tổ chức chính quyền (Vụ TCCB) để kiểm tra, tổng hợp đối tượng tinh giản,
- Sở Tài chính - Vật giá (Vụ TCKT) - để kiểm tra, cấp kinh phí và quyết toán kinh phí khi hoàn thành chi trả,
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị có TK.

 
	Bộ, ngành,
tỉnh, thành phố:
	BIỂU SỐ 2


DỰ KIẾN SỐ BIÊN CHẾ GIẢM TỪ NGÀY... THÁNG... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
	TT
	Tên cơ quan, 
	 Dự 
	Dự
	Trong đó (người)
	Trong đó (người)
	Trong đó (người)
	Trong đó (người)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế (1000 đồng)
	 
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	 
	đơn vị
	kiến tổng số
	kiến số biên
	Chuyển sang cơ
	Nghỉ hưu
	Thôi việc
	Đi học để
	Trợ cấp chuyển
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	 Trợ cấp
	Trợ cấp thôi việc sau khi đi học
	Trợ cấp thôi việc sau khi đi học
	Tổng cộng
	Kinh phí
	Kinh phí
	Ngân sách

	 
	 
	biên chế giảm
	chế giảm từ ngày... đến
	sở bán công
	trước tuổi
	ngay
	chuyển nghề
	sang cơ sở bán công
	 Trợ cấp trả cho người về hưu trước tuổi
	Tiền đóng cho cơ quan BHXH
	thôi việc ngay
	 Trợ cấp học nghề
	Trợ cấp theo NĐ 96
	1000đ
	cơ quan chi từ dự toán NS hàng năm
	từ nguồn thu khác
	Nhà nước cấp

	 
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=7+8+9+10+11+12
	14= 7+9+11
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Hướng dẫn: Biểu này do Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn các đơn vị lập và tổng hợp từ kết quả đề án tinh giản biên chế của từng Bộ, ngành, địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (định kỳ 6 tháng 1 lần).
- Cột 2: Chỉ tính những đối tượng thực hiện tinh giản biên chế được hưởng chính sách theo NQ 16.
 
	Sở Tài chính - Vật giá (Vụ TCKT)
	Ban TCCQ (Vụ TCCB)
(Ký tên)
	Ngày     tháng      năm 
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên đóng dấu)


Nơi nhận: - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Bộ Tài chính, để kiểm tra, tạm cấp kinh phí.

 
	Bộ, ngành hoặc
tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
	BIỂU SỐ 3


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 
THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Biên chế
	Số biên chế giảm
	Số biên chế giảm
	 Số người được hưởng chính sách
tinh giản biên chế trong kỳ
	 Số người được hưởng chính sách
tinh giản biên chế trong kỳ
	 Số người được hưởng chính sách
tinh giản biên chế trong kỳ
	 Số người được hưởng chính sách
tinh giản biên chế trong kỳ
	Tiền chi cho tinh giản biên chế trong kỳ (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế trong kỳ (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế trong kỳ (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế trong kỳ (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế trong kỳ (1000 đồng)
	Tiền chi cho tinh giản biên chế trong kỳ (1000 đồng)
	 
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	 
	trực thuộc
	được giao
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Chuyển sang cơ
	Nghỉ hưu
	Thôi việc
	Đi học để
	Trợ cấp chuyển
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	Trợ cấp nghỉ hưu theo NQ 16
	 Trợ cấp 
	Trợ cấp thôi việc sau khi đi học
	Trợ cấp thôi việc sau khi đi học
	Tổng cộng
	Kinh phí
	Kinh phí
	Kinh phí 

	 
	 
	năm 1999
	 
	 
	sở bán công và chuyển công tác
	trước tuổi
	ngay
	thôi việc
	sang cơ sở bán công
	 Trợ cấp trả cho người về hưu trước tuổi
	Tiền đóng cho cơ quan BHXH
	thôi việc ngay
	 Trợ cấp học nghề
	Trợ cấp còn lại theo 96
	(1000đ)
	cơ quan chi trả từ dự toán NS hàng năm
	từ nguồn thu khác
	ngân sách Nhà nước cấp

	 
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=10+11+12+13
	15
	16
	17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Hướng dẫn: Biểu này do Bộ, ngành, địa phương tổng hợp (định kỳ 6 tháng 1 lần).
- Cột 2: chỉ tính những đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế.
 
	Vụ hoặc Ban tài chính - kinh tế
(Sở Tài chính - Vật giá)
(Ký tên)
	Vụ hoặc Ban Tổ chức Cán bộ
Ban Tổ chức chính quyền
(Ký tên)
	Ngày     tháng      năm 
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên đóng dấu)


 
Nơi nhận: - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Bộ Tài chính để tổng hợp kết quả và quyết toán kinh phí tạm cấp.
 
	Bộ, ngành:
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	BIỂU SỐ 4


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 
THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
Đơn vị: người
	TT
	Tên cơ quan, 
	Biên 
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Tổng
	Ghi

	 
	đơn vị trực
	chế
	Tổng số
	Tổng số
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Tổng số
	Tổng số
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	số
	chú

	 
	thuộc
	được giao 
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Do sắp xếp lại 
	Yếu năng 
	Yếu sức 
	Chuyển sang hợp 
	Chuyển sang các 
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Chuyển sang 
	Nghỉ hưu theo NQ 16/2000/NQ-CP
	Nghỉ hưu theo NQ 16/2000/NQ-CP
	Thôi việc
	Thôi việc
	Số người
	biên chế
	 

	 
	 
	năm 1999
	 
	 
	chức năng, nhiệm vụ, giảm tổ chức
	lực quản lý, chuyên môn
	khoẻ
	đồng
	tổ chức không sử dụng biên chế, kinh phí từ NSNN
	 
	 
	bán công
	Nghỉ trước tuổi
	Đóng BHXH còn thiếu từ 1 năm trở xuống
	Thôi việc ngay
	Đi học để chuyển nghề
	thôi giữ chức vụ lãnh đạo
	còn lại
	 

	 
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17=1-3
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Ghi chú: - Số ghi ở cột 1 lấy theo số giao tại Quyết định số 57/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 30/12/1999 của Ban TCCB Chính phủ.
- Cột 2 = Cột 4 + cột 5 + cột 6 +cột 7 + cột 8; Cột 9= Cột 11 + cột 12 + cột 13 + cột 14 + cột 15 +cột 16.
- Báo cáo theo định kỳ 30/6 và 31/12 các năm 2001 và 2002.
 
 
	Vụ hoặc Ban tổ chức cán bộ
(Ban tổ chức chính quyền)
(Ký tên)
	Ngày      tháng     năm 
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên đóng dấu)


 
Nơi nhận: - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
 - Bộ Tài chính
 
	Bộ, ngành:
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	BIỂU SỐ 5


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 
ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG... NĂM...
Đơn vị: người
	TT
	Tên lĩnh vực 
	Biên 
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Đối tượng giảm biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế
	Tổng
	Ghi

	 
	tinh giản
	chế
	Tổng số
	Tổng số
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Tổng số
	Tổng số
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	Chia ra
	số
	chú

	 
	biên chế
	được giao 
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Do sắp xếp lại 
	Yếu năng 
	Yếu sức 
	Chuyển sang hợp 
	Chuyển sang các 
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	Chuyển sang 
	Nghỉ hưu theo NQ 16/2000/NQ-CP
	Nghỉ hưu theo NQ 16/2000/NQ-CP
	Thôi việc
	Thôi việc
	Số người
	biên chế
	 

	 
	 
	năm 1999
	 
	 
	chức năng, nhiệm vụ, giảm tổ chức
	lực quản lý, chuyên môn
	khoẻ
	đồng
	tổ chức không sử dụng biên chế, kinh phí từ NSNN
	 
	 
	bán công
	Nghỉ trước tuổi
	Đóng BHXH còn thiếu từ 1 năm trở xuống
	Thôi việc ngay
	Đi học để chuyển nghề
	thôi giữ chức vụ lãnh đạo
	còn lại
	 

	 
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17=1-3
	18

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quản lý NN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- SN giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- SN y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- SN khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- SN văn hoá, thông tin, thể thao.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- SN khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: - Số ghi ở cột 1 lấy theo số giao tại Quyết định số 57/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 30/12/1999 của Ban TCCB Chính phủ.
- Cột 2 = Cột 4 + cột 5 + cột 6 +cột 7 + cột 8; Cột 9= Cột 11 + cột 12 + cột 13 + cột 14 + cột 15 + cột 16.
- Báo cáo theo định kỳ 30/6 và 31/12 các năm 2001 và 2002.
	Vụ hoặc Ban tổ chức cán bộ
(Ban tổ chức chính quyền)
(Ký tên)
	Ngày      tháng     năm 
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên đóng dấu)


Nơi nhận: - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
  - Bộ Tài chính

 
	Bộ, ngành TW:
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
	BIỂU SỐ 6


 
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẮP XẾP TỔ CHỨC
Thực hiện đến ngày....... tháng..... năm......
 
	Phân loại tổ chức
	Số tổ chức có đến
ngày 31/12/1999
	Số tổ chức có đến
ngày 31/12/1999
	Số tổ chức đã giảm
 
	Số tổ chức đã giảm
 
	Nguyên nhân giảm tổ chức
	Nguyên nhân giảm tổ chức
	Nguyên nhân giảm tổ chức
	Số tổ chức còn lại
	Số tổ chức còn lại
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	Số phòng, Ban, đơn vị trực thuộc
	Tổng số
	Số phòng, Ban, đơn vị trực thuộc
	Giải thể
	Sáp nhập
	Chuyển đổi cơ chế
	Tổng số
	 Số phòng, Ban, đơn vị trực thuộc
	 

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Khối Bộ, ngành (Trung ương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước trực thuộc Bộ, ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Tổng cục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Cục (và tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Vụ (và tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4. Phòng (và tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổ chức sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Trực thuộc Bộ ngành:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung học chuyên nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trường nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2. Sự nghiệp y tế:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bảo tàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các đoàn nghệ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5. Sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Trực thuộc các Tổng cục, Cục:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung học chuyên nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trường nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2. Sự nghiệp y tế:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bảo tàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các đoàn nghệ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5. Sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Khối địa phương (cấp tỉnh, huyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Cấp tỉnh:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Sở, Ban và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Chi cục thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Chi cục thuộc các Sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổ chức sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2. Sự nghiệp y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đài Phát thanh truyền hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5. Sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung học phổ thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trường nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2. Sự nghiệp y tế:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bảo tàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đoàn nghệ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các tổ chức còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5. Sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Các tổ chức tư vấn, hội đồng, Ban chỉ đạo phối hợp liên ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Phòng và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổ chức sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2. Sự nghiệp y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đài Truyền thanh truyền hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5. Sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc các Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung học cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2. Sự nghiệp y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3. Sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5. Sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Các tổ chức tư vấn, Hội đồng, Ban chỉ đạo phối hợp liên ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: - Chỉ báo cáo những tổ chức được giao biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
- Báo cáo theo định kỳ 30/6 và 31/12 các năm 2001 và 2002
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